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TOÀ ÁN NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN THANH BA                                  Độc lập – Tự do – Hanh phúc. 

  TỈNH PHÚ THỌ                                                  ----------------------------                                  

      ----------  

Bản án số : 41 /2017/HSST 

Ngày  30/10/2017 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

--------------------------------- 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THANH BA, TỈNH PHÚ THỌ 

Với thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

- Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà : Bà Trần Thị Lệ Thanh 

     -    Các hội thẩm nhân dân :   

 1. Ông Đào Trung Kiên 

 2. Ông Hà Công Định 

    - Thư ký toà án ghi biên bản phiên toà : Bà Hà Thị Tuyết Mai - Cán bộ Toà án nhân 

dân huyện Thanh Ba . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Ba tham gia phiên toà: Ông Nguyễn 

Khắc Bằng - Kiểm sát viên. 

 Ngày 30 tháng 10 năm 2017, tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân huyện Thanh 

Ba - tỉnh Phú Thọ xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 44/2017/HSST ngày 

09/10/2017 đối với bị cáo: 

Chu Huy H sinh ngày 15/3/1968 

Nơi ĐKHKTT và chỗ ở hiện nay: Khu 6 xã Đ, huyện T, tỉnh Phú Thọ. 

Văn hoá:   Lớp 5/12   ;    Nghề nghiệp:   Lao động tự do. 

- Bố: Chu Văn Đ - SN 1944, hiện ở khu 6 xã Đ, huyện T. 

- Mẹ: Cao Thị C - SN 1947, hiện ở khu 6 xã Đ, huyện T. 

- Vợ: Chu Thị L - SN 1971, hiện làm ruộng tại khu 6, xã Đ. 

- Con: Có 01 con - SN 1998, hiện ở khu 6, xã Đ. 

- Tiền án + Tiền sự:   Không. 

Bị cáo bị bắt, tạm giam từ ngày 12/7/2017, hiện đang tạm giam tại Nhà tạm giữ 

Công an huyện T, tỉnh Phú Thọ. Hôm nay có mặt tại phiên toà. 
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Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Mai Ngọc S, sinh năm 1992 

Trú tại: Khu 5 xã T, huyện T, tỉnh P ( vắng mặt). 

 

NHẬN THẤY 
 

 Bị cáo Chu Huy H bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ 

truy tố về hành vi phạm tội như sau :  

Hồi 18h45 ngày 11/7/2017 tại khu 6 - thị trấn T - huyện T, Công an huyện Thanh 

Ba kiểm tra hành chính đối với Mai Ngọc S - sinh năm 1992, trú tại khu 5 - xã T - huyện 

T. S đã tự giác giao nộp tại túi quần bò đang mặc phía trước bên phải 01 gói nhỏ bằng 

giấy mặt ngoài màu vàng, mặt trong màu trắng, có chứa chất bột cục màu trắng. S khai 

nhận đó là chất ma túy Heroin vừa mua được của một người đàn ông tên là H, nhà ở khu 

6 - xã Đ với giá 400.000đ. Sau khi mua được gói ma túy S đi đến thị trấn T với mục đích 

mua xi lanh nhựa và nước cất để sử dụng cho bản thân. Kiểm tra trên người S, Công an 

còn thu giữ 01 điện thoại di động hiệu Nokia 1202 bên trong lắp sim số 0968xxxxxx và 

số tiền 10.000đ. Công an huyện Thanh Ba đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với S 

về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và niêm phong gói vật chứng đã thu giữ.  

Ngày 12/7/2017 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Ba đã ra lệnh bắt 

và khám xét khẩn cấp đối với nơi ở, đồ vật của Chu Huy H - sinh năm 1968, trú tại khu 

6 - xã Đ - huyện T, thu giữ tại túi áo sơ mi dài tay màu nâu phía bên phải treo trên móc 

tại gian phòng khách nhà ở của Chu Huy H 01 gói ni lon màu trắng được hàn kín xung 

quanh, một mặt có nhiều chữ cái và vạch kẻ màu xanh, bên trong có chứa 02 gói giấy 

đều có cùng đặc điểm: Mặt ngoài màu vàng, mặt trong màu trắng, bên trong có chứa 

chất bột cục màu trắng nghi là chất ma túy Hê rô in. Thu giữ 03 xi lanh nhựa loại 3ml, 

01 Giấy chứng minh nhân dân mang tên Chu Huy H, 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu 

Viettel vỏ nhựa màu xanh - đen, bên trong lắp sim số 0961xxxxxx. 

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Ba đã trưng cầu giám định số  ma 

túy mà S giao nộp và thu giữ tại nhà ở của H. Tại Kết luận giám định số: 735, ngày 

13/7/2017 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc xác định: 

 - "Chất bột cục màu trắng của mẫu ký hiệu "Bì số 1" gửi giám định có khối lượng 

(trọng lượng) là 0,0138gam (Không phẩy không một ba tám gam, không kể bao bì), có 

Heroine. Heroine là chất ma túy nằm trong Danh mục I, TT20, Nghị định 82 ngày 

19/7/2013 của Chính phủ. Hàm lượng Heroine trong 0,0138 gam mẫu là 61,250% 

(Sáu mươi mốt phẩy hai năm không phần trăm". Khối lượng (trọng lượng) Heroin có 

trong mẫu gửi giám định là 0,0084 gam (Không phẩy không không tám bốn gam). 
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- Chất bột cục màu trắng của mẫu ký hiệu "Bì số 2" gửi giám định có khối lượng 

(trọng lượng) là 0,1694gam (Không phẩy một sáu chín bốn gam, không kể bao bì), có 

Heroine. Heroine là chất ma túy nằm trong Danh mục I, TT20, Nghị định 82 ngày 

19/7/2013 của Chính phủ. Hàm lượng Heroine trong 0,1694 gam mẫu là 57,816% 

(Năm mươi bảy phẩy tám một sáu phần trăm". Khối lượng (trọng lượng) Heroin có 

trong mẫu gửi giám định là 0,0979 gam (Không phẩy không chín bảy chín gam). 

Tại Cơ quan điều tra Mai Ngọc S khai: Khoảng 18h ngày 11/7/2017, khi S đang đi 

bộ tại khu 6, xã Đ thì nhận được điện thoại của H nháy vào điện thoại của S. S gọi lại 

cho H và hỏi mua 01 gói ma túy của H với giá 400.000đ, H đồng ý và hẹn S đi vào khu 

vực Nhà văn hóa khu 6 - xã Đ. H đi bộ ra đường liên xã Đ đi xã V gặp và bán cho S gói 

ma túy có đặc điểm mặt ngoài màu vàng, mặt trong màu trắng. S không kiểm tra nhưng 

tin đó là gói ma túy. S để gói ma túy trong túi quần và đi ra thị trấn T tìm mua xi lanh, 

nước cất để sử dụng cho bản thân. 

Chu Huy H khai nhận: Chiều ngày 11/7/2017, H điện thoại cho một người tên là 

Q nhà ở gần khu vực ngã ba C, huyện Đ hỏi mua ma túy, Q đồng ý. Khoảng 16h cùng 

ngày H điều khiển xe mô tô mượn của em trai đến gặp Q, hai người đi qua bến phà H 

sang địa bàn tỉnh T rồi đi dọc theo bờ sông khoảng 01km thì dừng lại, H đưa cho Q số 

tiền 200.000đ và đứng chờ ở đó. Q đi khoảng 10 phút thì quay lại đưa cho H 01 gói ma 

túy. H cầm gói ma túy đi xuống ven sông C mở gói ma túy túy ra lấy một phần sử dụng 

cho bản thân, số còn lại H gói lại đem về bán cho S lấy 400.000đ. Khoảng 19h cùng 

ngày H tiếp tục gọi điện thoại cho Q hẹn đến mua ma túy, sau đó H điều khiển xe mô tô 

đến đón Q đi đến địa điểm lúc chiều, đưa cho Q số tiền 400.000đ và đứng chờ. Q đi đâu 

không rõ, khoảng 10 phút sau quay lại đưa cho H 02 gói ma túy. H cầm và đi xuống bờ 

sông C mở một gói lấy một phần ma túy sử dụng cho bản thân rồi hai người đi về. 

Tiến hành đối chất giữa Chu Huy H và Mai Ngọc S, hai người đều thừa nhận hành 

vi mua và bán trái phép chất ma túy như đã nêu trên. 

Về số ma túy thu giữ tại nhà ở của H khi khám xét khẩn cấp, ban đầu H khai tàng 

trữ để dùng cho bản thân và bán cho người nghiện kiếm lời, nhưng sau đó H thay đổi lời 

khai về mục đích tàng trữ chỉ để sử dụng cho bản thân. Ngày 11/9/2017 Cơ quan CSĐT 

Công an huyện Thanh Ba ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 181 đối với Chu 

Huy H về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy. 

Ngày 28/8/2017 Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Ba tiến hành xác minh tại 

xã B, huyện Đ, tỉnh Phú Thọ về người đàn ông có tên là Q đã bán ma túy theo lời khai 

của H, nhưng chưa xác định được đối tượng nào có tên là Q ở xã B, Đ.  

Tại bản cáo trạng số 44/KSĐT-MT ngày 06/10/2017của VKSND huyện Thanh Ba 
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đã truy tố Chu Huy H về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” căn cứ khoản 1 điều 194 

Bộ luật hình sự . 

Tại phiên toà hôm nay Chu Huy H đã thành khẩn khai nhận hành vi: Ngày 

11/7/2017, tại khu 6, xã Đ, huyện T, Chu Huy H đã có hành vi bán trái phép 01 gói 

Heroin cho Mai Ngọc S thu được 400.000đ. Sau đó tiếp tục đi mua 02 gói Heroin khác 

đem về tàng trữ với mục đích sử dụng cho bản thân. Căn cứ kết quả giám định xác định 

hành vi tàng trữ 02 gói ma túy của H có 0,0979 gam Heroin, không đủ định lượng để 

truy tố về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy nên đã bị Công an huyện Thanh Ba đã xử 

phạt hành chính đối với H. Bị cáo không có lời tranh luận, bào chữa nào khác. 

Đại diện viện kiểm sát đề nghị áp dụng khoản 1 điều 194; điểm p khoản 1 điều 46 

Bộ luật hình sự đề nghị xử phạt Chu Huy H từ  36 tháng đến 42 tháng tù về tội mua bán 

trái phép chất ma túy. Miễn áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. Áp dụng khoản 2 

điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự, khoản 1 điều 41 Bộ luật hình sự : Tịch thu của Chu Huy 

H 01 chiếc điện thoại di động, tịch thu của Mai Ngọc S 01 điện thoại di động để bán 

xung quỹ nhà nước. Tịch thu để tiêu hủy 01 bì niêm phong 735/KLGĐ-PC54, ngày 

13/7/2017 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Tịch thu để tiêu hủy: 03 

xi lanh nhựa loại 3ml , 02 ống thuốc tân dược hiệu NOVOCAIN. Trả lại cho Chu Huy 

01 giấy chứng minh nhân dân. Trả lại cho Mai Ngọc S số tiền 10.000đ tiền Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam. 

       Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà. Căn cứ vào kết 

quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của 

đại diện Viện kiểm sát và lời thú nhận của bị cáo, người liên quan. 
 

XÉT THẤY 
 

 Lời khai nhận tội của bị cáo Chu Huy H  tại phiên toà hôm nay phù hợp với lời 

khai của bị cáo trong quá trình điều tra, phù hợp với lời khai của người liên quan và vật 

chứng thu được của vụ án. Do đó có đủ cơ sở kết luận Chu Huy H phạm tội “Mua bán 

trái phép chất ma túy”, tội phạm và hình phạt được qui định tại khoản 1 điều 194 Bộ 

luật hình sự. 

Khoản 1 điều 194 BLHS quy định: 

''1. Người nào tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất 

ma tuý, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm. 

 Xét tính chất của vụ án là nghiêm trọng, hành vi của  bị cáo là  nguy hiểm cho xã 

hội. Ma túy là căn nguyên của nhiều tệ nạn xã hội, phá hoại hạnh phúc gia đình, làm gia 

tăng tình hình mất trật tự an toàn xã hội. Khi thực hiện hành mua bán trái phép chất ma 
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túy cho Mai Ngọc S, bị cáo hoàn toàn ý thức được hành vi đó là vi phạm pháp luật 

nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội. Đã xâm phạm chế độ quản lý, sử dụng các 

chất ma tuý của Nhà nước. Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa hôn nay bị cáo đã thừa 

nhận bán ma túy cho Mai Ngọc S vào khoảng 18 giờ ngày 11/7/2017 và tàng trữ 

0,00979gam heroin để sử dụng cho bản thân ngày 12/7/2017. Như vậy, có đủ cơ sở và 

căn cứ pháp lý để kết luận bị cáo đã phạm tội “Mua bán trái phép chất ma tuý” theo quy 

định tại khoản 1 Điều 194 Bộ luật hình sự. Do đó vụ án cần phải được đưa ra xét xử kịp 

thời nhằm giáo dục riêng đối với bị cáo và phòng ngừa tội phạm nói chung.  

Xét về nhân thân bị cáo thì thấy: Bị cáo là người đã thành niên, có nơi cư trú rõ 

ràng. Bị cáo không có tiền án, tiền sự nhưng nhân thân rất xấu do đã nhiều lần bị Tòa án 

nhân dân huyện T, Tòa án nhân dân huyện Đ tỉnh Phú Thọ xử phạt về hành vi cưỡng 

đoạt tài sản, sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi cải tạo về vẫn tiếp tục 

nghiện hút ma túy. Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị cáo đã thành khẩn 

khai báo, ăn năn hối cải do đó bị cáo được hưởng 01 tình tiết giảm nhẹ theo điểm p 

khoản 1 điều 46 Bộ luật hình sự. Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng. Hành vi của  

bị cáo cần phải xử lý nghiêm theo pháp luật hình sự để giáo dục bị cáo trở thành người 

có ích cho xã hội, có ý thức tuân thủ pháp luật, ngăn ngừa bị cáo phạm tội mới và còn 

nhằm giáo dục người khác tôn trọng pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm. 

Căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo và tình tiết giảm 

nhẹ đã nêu, Hội đồng xét xử đã cân nhắc thấy rằng cần thiết phải xử phạt tù, cách ly bị 

cáo khỏi đời sống xã hội một thời gian nhất định, có như vậy mới đủ tác dụng để giáo 

dục cải tạo bị cáo trở thành một công dân tốt. 

Về hình phạt bổ sung : Khoản 5 điều 194 BLHS qui định: “Người phạm tội  còn 

có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng”. Song xét thấy bị cáo   

có tài sản nhưng sử dụng chung cùng gia đình, không có thu nhập ổn định nên không áp 

dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo là phù hợp với quy định của pháp luật. 

Về vật chứng của vụ án:  

- 01 bì niêm phong số 735/KLGĐ-PC54, ngày 13/7/2017 của Phòng kỹ thuật hình 

sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc, mặt trước có ghi: “ Mẫu trả theo Quyết định trưng cầu giám 

định số 240 ngày 12/7/2017 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Ba- 

Phú Thọ”, mặt sau có ghi” Mẫu vật hoàn trả sau giám định” là mẫu vật còn lại sau khi đã 

giám định cùng toàn bộ bao gói gửi đến giám định cần tịch thu tiêu hủy. 

- Cơ quan điều tra đã thu giữ 02 chiếc điện thoại di động kèm sim của Chu Huy H 

và Mai Ngọc S. Đây là phương tiện để bị cáo và S liên lạc để mua bán ma túy, cần tịch 

thu bán xung quỹ nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 điều 41 BLHS. 
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- Cần tịch thu để tiêu hủy 02 xi lanh nhựa loại 3ml chưa qua sử dụng, 01 xi lanh 

nhựa loại 3ml đã qua sử dụng, 02 ống thuốc tân dược hiệu NOVOCAIN thu giữ của Chu 

Huy H khi khám xét tại nơi ở của H. 

- 01 chứng minh nhân dân mang tên Chu Huy H không phải là tang vật của vụ án 

cần trả lại cho bị cáo. 

- Trả lại cho Mai Ngọc S số tiền 10.000đ tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

Đối với người đàn ông có tên là Q ở xã B, huyện Đ, tỉnh Phú Thọ là người đã bán 

trái phép chất ma túy cho Chu Huy H hai lần. CQĐT chưa xác định được, do vậy Cơ 

quan điều tra tách riêng hành vi của Q tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý sau là phù hợp. 

Trong vụ án này đối với Mai Ngọc S là người đã mua ma túy của H để sử dụng 

cho bản thân, hành vi tàng trữ 0,0084gam chất bộ cục màu trắng là heroin của S và 

0,00979gam heroin của H không đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự; Cơ 

quan điều tra đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với H và S là phù hợp. 

 Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo H phải nộp theo qui định của pháp luật. 

 Vì các lẽ trên : 

QUYẾT ĐỊNH 

 Tuyên bố: Bị cáo Chu Huy H phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. 

 Áp dụng khoản 1 điều 194; điểm p khoản 1điều 46 Bộ luật hình sự . 

 Xử phạt : Chu Huy H 36( ba mươi sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo 

bị bắt tạm giữ 12/7/2017. Miễn áp dụng hình phạt bổ xung. 

 Về vật chứng:  Áp dụng điểm a, b khoản 1; khoản 2 Điều 41 Bộ luật hình sự; điểm 

a, c khoản 2 Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự. 

-Tịch thu để tiêu 01 bì niêm phong 735/KLGĐ-PC54, ngày 13/7/2017 của Phòng kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc, mặt trước có ghi: “ Mẫu trả theo Quyết định 

trưng cầu giám định số 240 ngày 12/7/2017 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an 

huyện Thanh Ba- Phú Thọ”, mặt sau có ghi” Mẫu vật hoàn trả sau giám định” là mẫu vật 

còn lại sau khi đã giám định cùng toàn bộ bao gói gửi đến giám định. 

- Tịch thu để bán xung quỹ nhà nước của Chu Huy H 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu 

Viettel vỏ nhựa màu xanh - đen, bên trong lắp sim số 0961xxxxxx . 

- Tịch thu để bán xung quỹ nhà nước của Mai Ngọc S 01 điện thoại di động hiệu 

Nokia 1202 bên trong lắp sim số 0968xxxxxx. 

- Tịch thu để tiêu hủy 02 xi lanh nhựa loại 3ml chưa qua sử dụng, 01 xi lanh nhựa 

loại 3ml đã qua sử dụng, 02 ống thuốc tân dược hiệu NOVOCAIN. 

- Trả lại cho Chu Huy H 01 giấy chứng minh nhân dân số 131359978 mang tên Chu 
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Huy H.  

- Trả lại cho Mai Ngọc S số tiền 10.000đ tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

Về án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng khoản 1, 2 điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự; 

điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH ngày 30/12/2016 của 

Ủy ban thường vụ quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án. 

Buộc Chu Huy H phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng). 

 Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án bị cáo có mặt được quyền kháng cáo, 

người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng trong hạn 15 ngày kể 

từ ngày bản án được giao hoặc niêm yết hợp lệ./. 

 

                Các Hội thẩm nhân dân                        Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

                                                                                          Trần Thị Lệ Thanh 

 

 

 

 


